
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Thành phố Phường Trường Khối Lớp

1 118621264 giaphong1406 Phạm Gia Phong Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

2 721299824 lequangtriduc2019 nguyễn thuý Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

3 695430319 linhnhi240519 Bùi Linh Nhi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

4 454580485 phamhoaian16619 Phạm Hoài An Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

5 335908345 dangvugianhi Đặng Vũ Gia Nhi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

6 753533312 ngohoangduong2019 Ngô Hoàng Dương Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

7 119241708 nguyentuanh2708 Nguyễn Tú Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

8 475957436 gauhip2019 nguyễn đăng khôi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

9 634337463 giahuy24012019 Nguyễn Đắc Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

10 209366936 tranhuyenmy311 Trần  Huyền My Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

11 703474045 ducminh2803 Nguyễn Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

12 669786679 1a1leduckhoi Lê Đức  Khôi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

13 306595318 binhminh1a3ntt Bùi Bình Minh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

14 918659556 caohoangbaouyen1701 Cao Hoàng Bảo Uyên Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

15 558014830 dohaianh1307 Do Hai Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

16 366289137 tung8527@gmail.com Trần Minh Tuệ Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

17 402445409 nmnhat1a1 Nguyễn Minh Nhật Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

18 327957608 ducan24 đào đức an Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A4

19 269959811 linhanh19 phan bảo châu Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3
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